
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 11 ngách 353/40 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

17/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ DỮ LIỆU GIÁ VIỆT NAM

0107476909

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Định giá bất động sản;

6820

2. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

7490(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ DỮ LIỆU 
GIÁ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM APPRAISAL AND PRICING 
DATA JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: VAPD.,JSC

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0978785955
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ PHƯƠNG 
THANH 

Tổ 5, Phường 
Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

012087063

2 NGUYỄN 
ĐỨC HỮU

305 tổ 23 cụm 3, 
Phường Phú 
Thượng, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 35,000

Tổng số 70.000 700.000.000 35,000

164138965

3 NGUYỄN 
NGHĨA

105-B1, tổ 9, 
Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 35,000

Tổng số 70.000 700.000.000 35,000

0010710072
65

4 NGUYỄN 
DUY QUÝ

Thôn Vạn Đồn, 
Xã Thụy Hồng, 
Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

0340860034
98

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034086003498
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vạn Đồn, Xã Thụy Hồng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 5, ngách 207/167/7 đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY QUÝ Nam

14/02/1986 Kinh Việt Nam

21/03/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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